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Thông báo về phiên tòa xét xử đơn yêu cầu chỉ định người giám hộ chứng thực di chúc phải bao gồm một bản sao của mẫu đơn này.

Tòa án California có thể ban hành lệnh chuyển giao việc chăm sóc, giám hộ và kiểm soát trẻ từ 
cha/mẹ sang người chăm sóc khác trong nhiều trường hợp. Mẫu này so sánh các vụ án của tòa 
án vị thành niên và chứng thực di chúc giám hộ. Tại tòa án vị thành niên, cha mẹ nuôi, đôi khi 
còn được gọi là gia đình chăm sóc là người chăm sóc tạm thời. Người giám hộ là người chăm 
sóc “vĩnh viễn”. Tòa án chứng thực di chúc cũng có thể chỉ định người giám hộ theo các quy 
trình và tiêu chuẩn khác nhau. Ba biểu đồ trong mẫu này so sánh các quyền và nghĩa vụ, các 
dịch vụ và chương trình hỗ trợ hiện có cũng như các quy trình của tòa án trong các vụ án giám 
hộ và chứng thực di chúc tại tòa án vị thành niên.

Biểu đồ có trong mẫu đơn này
1. Quyền và Nghĩa Vụ của các Nhóm Người Chăm Sóc khác nhau, ở trang 2–4

So sánh cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng với người giám hộ theo di chúc và người giám hộ 
của tòa án vị thành niên

2. Các Dịch Vụ và Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính dành cho các nhóm người chăm 
sóc khác nhau, ở trang 5–8
So sánh cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng với người giám hộ chứng thực di chúc và người 
giám hộ tòa án vị thành niên 

3. Người Giám Hộ Được Chỉ Định Như Thế Nào và Các Hoạt Động Sau Đó, ở 
trang 9–11
So sánh người giám hộ chứng thực di chúc với người giám hộ tòa án vị thành niên

CHÚ Ý: Mẫu này không thay thế tư vấn pháp lý từ luật sư. Cha mẹ và những người có thể thực hiện vai trò người chăm sóc và người 
giám hộ nên tham khảo ý kiến luật sư để có câu trả lời cho các câu hỏi hoặc thắc mắc về tình huống cụ thể. Truy cập đường liên kết, 
www.courts.ca.gov/selfhelp-findlawyer.htm, để được trợ giúp tìm luật sư.

Bắt đầu một vụ án tại tòa án chứng thực di chúc hoặc tòa án vị thành niên
Một vụ án giám hộ chứng thực di chúc bắt đầu khi một cá nhân nộp đơn yêu cầu chỉ định người giám hộ. Một vụ án liên quan đến trẻ 
vị thành niên sống phụ thuộc chỉ bắt đầu khi cơ quan phúc lợi trẻ em nộp đơn yêu cầu. Tuy nhiên, một cá nhân có thể yêu cầu cơ quan 
nộp đơn yêu cầu. Nếu cơ quan không đồng ý, người đó có thể yêu cầu tòa án vị thành niên ban hành lệnh cho cơ quan nộp đơn yêu 
cầu. Ngay cả khi cơ quan nộp đơn yêu cầu, tòa án vị thành niên vẫn có thể từ chối nếu trẻ không đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý. Nếu tòa 
chứng thực di chúc cho rằng một vụ án trẻ vị thành niên sống phụ thuộc có thể phù hợp sau khi vụ án giám hộ bắt đầu nhưng trước khi 
người giám hộ được chỉ định, tòa có thể yêu cầu cơ quan nộp đơn yêu cầu phụ thuộc và, nếu cơ quan không nộp, có thể yêu cầu tòa án 
vị thành niên ban hành lệnh cho cơ quan làm đơn yêu cầu.
Các gia đình cũng có thể thu xếp việc chăm sóc và nơi ở cho trẻ mà không cần ra tòa. Việc sắp xếp này thường là tạm thời và thường 
liên quan đến các tài liệu như Tuyên Thệ Ủy Quyền của Người Chăm Sóc (tham khảo www.courts.ca.gov/documents/caregiver.pdf) or 
a Voluntary Placement Agreement with a child welfare agency (see www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/english/soc155.pdf). Thông 
Tin về Quyền Giám Hộ Chứng Thực của Người đó (mẫu GC-205-INFO) cung cấp thông tin về các thỏa thuận này.

Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng
Nếu tòa án vị thành niên thấy rằng một trẻ không thể tiếp tục sống an toàn ở nhà, tòa án sẽ ra lệnh đưa trẻ ra khỏi nhà để cơ quan phúc 
lợi trẻ em của quận chăm sóc và giám hộ (đôi khi được gọi là dịch vụ bảo vệ trẻ em hoặc CPS). Sau đó, cơ quan có thể đưa trẻ vào nhà 
của cha mẹ nuôi đã được phê duyệt. Nếu cha mẹ nuôi đã được chấp thuận thông qua quy trình phê duyệt gia đình nuôi dưỡng (RFA), 
thì cha mẹ nuôi đôi khi được gọi là gia đình nuôi dưỡng, vì vậy mẫu đơn này sử dụng cụm từ “cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng”. Việc phê 
duyệt vai trò là cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng rất khó khăn và cần có thời gian. Một số gia đình sẽ không được chấp thuận vì họ không 
đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Người giám hộ
Người giám hộ là người lớn được tòa án chứng thực di chúc hoặc tòa án vị thành niên chỉ định để chăm sóc, giám hộ và kiểm soát lâu 
dài một trẻ khi cha mẹ của trẻ không có mặt hoặc không thể chăm sóc trẻ. Một người là người thân hoặc không phải người thân có thể 
được chỉ định làm người giám hộ nếu tòa thấy việc chỉ định đó là vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Nhìn chung, những người giám hộ chứng 
thực di chúc có các quyền và nghĩa vụ giống như những người giám hộ tòa án vị thành niên. Tuy nhiên, những người giám hộ chứng 
thực di chúc có quyền tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tài chính, dịch vụ và nguồn lực khác nhau và thường ít hơn.

Để biết thêm thông tin về quyền 
giám hộ chứng thực của người 
đó, vui lòng tham khảo Thông 
tin về Quyền giám hộ chứng 
thực của Người giám hộ (mẫu 
GC-205-INFO). Để biết thông tin 
về chứng thực giám hộ tài sản, 
vui lòng tham khảo Thông tin về 
Chứng thực Giám hộ Tài sản (biểu 
mẫu GC-206-INFO). Để biết thêm 
thông tin về quyền giám hộ của 
tòa án vị thành niên, vui lòng tham 
khảo Thông tin về Quyền giám 
hộ của Tòa án vị thành niên (biểu 
mẫu JV-350-INFO).

https://selfhelp.courts.ca.gov/hire-lawyer
https://www.courts.ca.gov/documents/caregiver.pdf
https://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/english/soc155.pdf
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1. Quyền và Nghĩa vụ của các nhóm Người chăm sóc khác nhau

Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng Người giám hộ
(Tòa án chứng thực di chúc và vị thành niên)

Trách nhiệm cơ bản và nhiệm vụ chung của người chăm sóc

Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng làm việc với nhân viên 
xã hội của cơ quan phúc lợi trẻ em để cung cấp dịch 
vụ chăm sóc, giám sát và nhà ở cho trẻ.
Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng nhận các khoản trợ cấp 
chăm sóc nuôi dưỡng để đáp ứng các nhu cầu của 
trẻ, chẳng hạn như thực phẩm và quần áo, đồng thời 
làm việc với nhân viên xã hội để đảm bảo trẻ nhận 
được các nguồn và dịch vụ sẵn có nếu trẻ có nhu cầu 
đặc biệt.

Người giám hộ, dù được chỉ định bởi tòa án chứng thực di chúc hay 
tòa án vị thành niên, đều có các quyền và nghĩa vụ chung đối với trẻ 
như cha mẹ. Nói cách khác, người giám hộ có quyền chăm sóc, giám 
hộ và kiểm soát trẻ. Tuy nhiên, tòa án chỉ định người giám hộ có thể 
ra lệnh cho người giám hộ làm hoặc không làm một số việc.
Người giám hộ chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn, quần áo, chỗ ở, 
giáo dục và tất cả các nhu cầu y tế và nha khoa cho trẻ.
Người giám hộ cũng phải đảm bảo sự an toàn, bảo vệ và sự phát triển 
về thể chất và tinh thần của trẻ. Giống như cha mẹ, người giám hộ cần 
liên lạc chặt chẽ với nhà trường và bác sĩ của trẻ.
Nếu trẻ có nhu cầu đặc biệt thì người giám hộ phải cố gắng đáp ứng 
những nhu cầu đó hoặc đảm bảo trẻ nhận được dịch vụ thích hợp. Một 
số trẻ có thể bị khuyết tật về thể chất hoặc năng lực học tập. Trẻ từng 
bị gia đình bị lạm dụng hoặc từng là nạn nhân của hành động lạm 
dụng. Tư vấn và các dịch vụ khác có thể cần thiết để giúp đỡ những 
trẻ này.

Nuôi Giữ và Thăm Viếng

Quyền giám hộ thể chất đối với trẻ—nghĩa là quyền 
quyết định nơi trẻ sống—thuộc về cơ quan phúc lợi 
trẻ em, trừ khi tòa án ra lệnh sắp xếp cụ thể.
Cha mẹ nắm quyền giám hộ hợp pháp theo các giới 
hạn do tòa án quy định.
Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng phải đảm bảo trẻ tham 
gia các cuộc thăm viếng và gọi điện thoại với cha 
mẹ và những người khác được nhân viên xã hội ủy 
quyền hoặc theo lệnh của tòa án.
Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng không được tự ý yêu 
cầu tòa án chấm dứt các quyền của cha mẹ và nhận 
nuôi trẻ. Tuy nhiên, họ có thể trao đổi với nhân viên 
xã hội về việc muốn nhận trẻ làm con nuôi.

Người giám hộ có quyền giám hộ hợp pháp và thể chất của trẻ.
Cha mẹ không còn được đưa ra quyết định cho trẻ trong thời gian 
thực hiện quyền giám hộ. Các quyền của cha mẹ bị đình chỉ hoàn 
toàn—không chấm dứt—miễn là quyền giám hộ vẫn còn hiệu lực.
Nếu một người giám hộ được chỉ định, cha mẹ hoặc người khác có 
thể yêu cầu tòa án ra lệnh cho người giám hộ để họ đến thăm hoặc 
dành thời gian cho trẻ. (Tại tòa án vị thành niên, tòa án phải cho phép 
cha mẹ đến thăm trẻ, trừ khi điều đó gây bất lợi cho trẻ.) Nếu tòa án 
không cấp lệnh, người giám hộ có thể quyết định ai sẽ đến thăm trẻ.
Sau khi trẻ nằm trong sự quản lý của người giám hộ trong khoản thời 
gian tối thiểu—có thể thay đổi từ sáu tháng đến ba năm tùy theo tình 
hình—người giám hộ có thể yêu cầu chấm dứt quyền làm cha mẹ và 
nhận nuôi đứa trẻ.

Nơi cư trú

Nhân viên xã hội và tòa án quyết định trẻ sẽ sống 
với ai.

Người giám hộ quyết định nơi trẻ sống. Trẻ thường sẽ sống với người 
giám hộ nhưng người giám hộ có thể thực hiện các hoạt đôgnj sắp xếp 
khác nếu chúng mang lại lợi ích tốt nhất cho trẻ.
Người giám hộ phải thông báo chính xác cho tòa án và những người 
khác về bất kỳ sự thay đổi địa chỉ nào của trẻ hoặc người giám hộ.
Người giám hộ phải được tòa án cho phép trước khi thay đổi nơi cư 
trú của trẻ sang một nơi bên ngoài California.
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Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng Người giám hộ
(Tòa án chứng thực di chúc và vị thành niên)

Chăm Sóc Sức Khỏe
Nhân viên xã hội sắp xếp việc chăm sóc và điều trị 
cho các nhu cầu về y tế, nha khoa và sức khỏe tâm 
thần của trẻ nhưng cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng có 
thể chịu trách nhiệm lên lịch và đưa đón trẻ đến 
những cuộc hẹn này.

Cha mẹ có quyền đưa ra quyết định chăm sóc sức 
khỏe cho trẻ, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc tòa án 
ban hành lệnh khác.

Người giám hộ phải đảm bảo rằng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
của trẻ được đáp ứng. Trong hầu hết các trường hợp, người giám hộ 
có thẩm quyền đồng ý cho trẻ được điều trị y tế. Tuy nhiên, nếu trẻ từ 
14 tuổi trở lên, hoạt động phẫu thuật có thể không được thực hiện cho 
trẻ trừ khi (1) cả trẻ và người giám hộ đồng ý, (2) lệnh của tòa án cho 
phép cụ thể việc phẫu thuật hoặc (3) trường hợp khẩn cấp.

Người giám hộ không được đưa trẻ vào cơ sở điều trị sức khỏe tâm 
thần trái với mong muốn của trẻ. Để thực hiện việc này, cần tuân theo 
một quy trình pháp lý riêng. Tuy nhiên, người giám hộ phải tìm bất kỳ 
dịch vụ tư vấn hoặc dịch vụ sức khỏe tâm thần cần thiết nào khác mà 
trẻ cần.

Luật cũng cho phép trẻ em đồng ý với một số hình thức điều trị—bao 
gồm điều trị sức khỏe tâm thần ngoại trú, chăm sóc y tế liên quan đến 
mang thai hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và điều trị 
nghiện ma túy hoặc nghiện rượu—mà không cần có sự đồng ý của 
cha mẹ hoặc người giám hộ.

Giáo dục

Khi một trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng, cha mẹ 
vẫn có quyền đưa ra các quyết định về giáo dục và 
dịch vụ phát triển cho trẻ, trừ khi tòa án hạn chế các 
quyền này và giao cho người khác.

Nếu tòa án hạn chế quyền của cha mẹ trong việc đưa 
ra các quyết định về giáo dục và dịch vụ phát triển 
thì tòa án có thể giao các quyền đó cho cha mẹ/gia 
đình nuôi dưỡng. Mặt khác, cha mẹ/gia đình nuôi 
dưỡng không thể đưa ra những quyết định đó hoặc 
tham dự các cuộc họp của Chương trình Giáo dục Cá 
nhân (IEP) cho trẻ, trừ khi được người có quyền đối 
với hoạt động giáo dục.

Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng chịu trách nhiệm đảm 
bảo rằng trẻ được đi học. Nếu trẻ đang nhận các dịch 
vụ giáo dục đặc biệt, cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng 
làm việc với học khu và các nhà cung cấp dịch vụ để 
đảm bảo rằng trẻ nhận được tất cả các dịch vụ và hỗ 
trợ trong IEP. (Xem trang 8 để biết thông tin về hỗ 
trợ tài chính cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.)

Người giám hộ chịu trách nhiệm về việc giáo dục của trẻ và nắm giữ 
các quyền quyết định về các dịch vụ giáo dục và phát triển của trẻ, 
trừ khi tòa án chỉ định người khác nắm giữ các quyền đó. Nếu một trẻ 
cần sử dụng dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, người 
giám hộ phải biện hộ cho trẻ với khu học chánh và sắp xếp thích hợp. 
(Xem trang 8 để biết thông tin về hỗ trợ tài chính cho trẻ em có nhu 
cầu đặc biệt.)
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Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng Người giám hộ
(Tòa án chứng thực di chúc và vị thành niên)

Đồng ý với những thay đổi về tình trạng của trẻ
Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng không thể đồng ý cho 
trẻ kết hôn, nhập ngũ hoặc xin giấy phép lái xe, 
nhưng tòa án vị thành niên có thể đồng ý.

Người giám hộ và tòa án phải cho phép trẻ vị thành niên kết hôn.

Người giám hộ có thể đồng ý cho trẻ vị thành niên nhập ngũ trong các 
lực lượng vũ trang hoặc cấp bằng lái xe.

Người giám hộ có thể xin cấp hộ chiếu cho trẻ vị thành niên.

Nghĩa vụ tài chính

Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng nhận quỹ chăm sóc 
nuôi dưỡng để chi trả cho các nhu cầu của trẻ.

Người giám hộ chịu trách nhiệm chu cấp tài chính hàng ngày cho trẻ, 
mặc dù cha mẹ vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho trẻ. Người giám hộ có 
thể thực hiện hành động pháp lý hoặc liên hệ với cơ quan hỗ trợ trẻ 
em địa phương để nhận hỗ trợ trẻ em từ cha mẹ.

Trẻ cũng có thể đủ điều kiện nhận Trợ Cấp cho các Gia Đình Có Trẻ 
Em Phụ Thuộc—Chăm Sóc Nuôi Dưỡng (AFDC-FC), trợ cấp An 
Sinh Xã Hội, trợ cấp của Cơ Quan Quản Lý Cựu Chiến Binh, trợ cấp 
phúc lợi cho trẻ em Ấn Độ và hỗ trợ từ các nguồn công cộng hoặc tư 
nhân khác. (Xem Biểu đồ 2.)

Trách nhiệm pháp lý
Ngoại trừ một số trường hợp hạn chế, cha mẹ/gia 
đình nuôi dưỡng được miễn trừ trách nhiệm pháp 
lý trong một vụ kiện dân sự để đòi bồi thường thiệt 
hại về thương tích, tử vong hoặc tổn thất về người 
hoặc tài sản do hành động hoặc thiếu sót của trẻ hoặc 
người phụ thuộc không phải là trẻ vị thành niên gây 
ra trong khi trẻ hoặc người phụ thuộc không phải là 
trẻ vị thành niên được đưa vào nhà của cha mẹ/gia 
đình nuôi dưỡng. (Xem Bộ Luật Phúc Lợi và Định 
Chế mục 362.06(b)(2).)

Người giám hộ, giống như cha mẹ, phải chịu trách nhiệm về hành vi 
gây hại và thiệt hại do hành vi sai trái cố ý của trẻ gây ra. (Xem Bộ 
Luật Gia Đình, § 1714.1(a).) Thường sẽ có giới hạn về số tiền người 
giám hộ có thể phải trả. Có những quy tắc đặc biệt liên quan đến tác 
hại do việc sử dụng súng gây ra.

Nếu cảm thấy băn khoăn về trách nhiệm pháp lý của mình đối với hành vi của trẻ, quý vị nên liên hệ với luật sư.

Quyền hoặc Nghĩa vụ khác
Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng có quyền được thông 
báo về các phiên tòa xem xét hoặc phiên tòa quyết 
định kế hoạch nuôi dưỡng lâu dài. Cha mẹ/gia đình 
nuôi dưỡng có thể tham dự các phiên tòa và cung 
cấp thông tin về trẻ cho tòa án. Những người chăm 
sóc muốn gửi thông tin bằng văn bản có thể sử dụng 
Mẫu Thông tin cho Người chăm sóc (mẫu JV-290).

Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng phải được đưa vào 
Nhóm Trẻ em và Gia đình (CFT) của trẻ và phải 
được thông báo về mọi cuộc họp CFT. Cha mẹ/gia 
đình nuôi dưỡng có thể được mời tham gia hoặc hỗ 
trợ các dịch vụ dành cho trẻ em, chẳng hạn như tư 
vấn hoặc các hình thức điều trị khác.

Tòa án có thể yêu cầu người giám hộ thực hiện các nhiệm vụ khác, 
chẳng hạn như hoàn thành lớp học nuôi dạy con cái hoặc tham gia các 
buổi tư vấn với trẻ. Người giám hộ phải tuân theo tất cả các lệnh của 
tòa án và hợp tác với các điều tra viên của tòa án.

Khách tới tòa án và báo cáo tình trạng: Một số quận có các chương 
trình trong đó “những người tới tòa án” theo dõi và xem xét quyền 
giám hộ. Nếu quận của quý vị có chương trình này, quý vị sẽ phải hợp 
tác với tất cả các yêu cầu của khách đến tòa án. Ngoài ra, người giám 
hộ có thể phải điền và nộp báo cáo tình trạng.
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2. Các dịch vụ và hỗ trợ tài chính dành cho các nhóm người chăm sóc khác nhau
Số tiền trợ cấp nêu dưới đây được cập nhật hàng năm dựa trên chi phí sinh hoạt. Các khoản trợ cấp có hiệu lực hồi tố. Ví 
dụ, một trẻ được giao cho người chăm sóc vào tháng 1 sẽ nhận được tiền cho tháng 1 vào tháng 2. Số tiền trợ cấp dưới 
đây có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Để biết số tiền cập nhật, vui lòng tham khảo 
www.cdss.ca.gov/inforesources/letters-regulations/letters-and-notices/all-county-letters.

Cha Mẹ/Gia Đình Nuôi Dưỡng Người Giám Hộ Chứng Thực 
Di Chúc Người Giám Hộ Tòa Án Vị Thành Niên

Khoản Trợ Cấp bằng Tiền Mặt cho Mỗi Trẻ—Người Thân

Trước khi người thân được chấp 
thuận là cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng, 
các khoản tài trợ cho Người Chăm 
Sóc Khẩn Cấp (EC) được áp dụng 
ở mức chăm sóc nuôi dưỡng cơ bản, 
bắt đầu từ ngày trẻ được giao cho 
người thân. Các khoản trợ cấp dành 
cho EC được giới hạn ở mức chăm 
sóc nuôi dưỡng cơ bản là $1.129 mỗi 
tháng.

Sau khi được phê duyệt, cha mẹ/
gia đình nuôi dưỡng sẽ nhận được 
các khoản trợ cấp chăm sóc nuôi 
dưỡng thông qua Trợ Cấp cho các 
Gia Đình Có Trẻ Em Phụ Thuộc—
Chăm Sóc Nuôi Dưỡng (AFDC-
FC). Các khoản trợ cấp này được ấn 
định ở mức chăm sóc nuôi dưỡng cơ 
bản là $1.129 mỗi tháng.

Có nhiều yêu cầu xét đủ điều kiện 
khác nhau đối với AFDC-FC của 
liên bang và tiểu bang. Cơ quan phúc 
lợi trẻ em sẽ quyết định việc đủ/
không đủ điều kiện. Đối với một trẻ 
được chăm sóc nuôi dưỡng dành cho 
người thân không đủ điều kiện nhận 
AFDC-FC hoặc EC của liên bang, 
sẽ có các khoản trợ cấp cho Người 
Chăm Sóc Là Người Thân Được 
Chấp Nhận (ARC). Các khoản trợ 
cấp này được ấn định ở mức chăm 
sóc nuôi dưỡng cơ bản là $1.129 mỗi 
tháng.

Trẻ được nhận nuôi dưỡng tại 
California được giao cho người thân 
ở ngoài tiểu bang đủ điều kiện nhận 
tiền theo mức tiền chăm sóc nuôi 
dưỡng tại tiểu bang nơi trẻ được giao 
cho người nuôi dưỡng.

Các khoản trợ cấp của Chương 
Trình Cơ Hội Làm Việc và Trách 
Nhiệm với Trẻ Em của California 
(CalWORKs) dành riêng cho trẻ em 
tại California hiện áp dụng cho một 
trẻ sống với người giám hộ là người 
thân. Thu nhập của gia đình được 
xem xét để tính số tiền hỗ trợ mà gia 
đình nhận được.

Các khoản trợ cấp xấp xỉ một nửa 
số tiền chăm sóc nuôi dưỡng cơ bản 
được trả cho những người không phải 
là người thân. Người chăm sóc là 
người thân có thể nhận được khoản 
trợ cấp này trước khi được chỉ định 
làm người giám hộ nếu trẻ sống với 
người thân. Các khoản trợ cấp có thể 
giảm xuống dưới một nửa so với số 
tiền chăm sóc nuôi dưỡng cơ bản nếu 
có nhiều trẻ em trong nhà.

Các mức Trợ Cấp Tối Đa (MAP) của 
CalWORKs phụ thuộc vào các yếu 
tố như khu vực địa lý và tình trạng 
được miễn/không được miễn và rất 
khó tính toán. Từ ngày 1 tháng 10 
năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 
2024, số tiền MAP cho một trẻ em 
ở California dự kiến sẽ dao động từ 
$669 đến $779 mỗi tháng. Tốt nhất 
quý vị nên liên hệ với nhân viên xã 
hội chuyên về phúc lợi để hỏi về các 
mức MAP đối với hỗ trợ tiền mặt.

Các khoản trợ cấp chấm dứt khi trẻ 
đủ 18 tuổi nhưng có thể được gia hạn 
đến 19 tuổi nếu trẻ đang hoàn thành 
bậc trung học.

Các khoản Trợ Cấp dành cho Người Giám 
Hộ là Người Thân (Kin-GAP) dành cho trẻ 
em đã sống với người giám hộ là người thân 
được chấp thuận trong ít nhất sáu tháng. Các 
gia đình Kin-GAP ký một thỏa thuận bằng văn 
bản với quận. Các khoản trợ cấp Kin-GAP bắt 
đầu sau khi thỏa thuận được ký kết và tòa án 
vụ án trẻ vị thành niên sống phụ thuộc.

Các khoản trợ cấp không được vượt quá số 
tiền mà trẻ nhận được khi chăm sóc nuôi 
dưỡng nhưng có thể bao gồm mức chăm sóc 
nuôi dưỡng cơ bản và bất kỳ khoản bổ sung 
cho các nhu cầu đặc biệt nào mà trẻ đang được 
hưởng. Thu nhập của cha mẹ trẻ, người giám 
hộ Kin-GAP hoặc bất kỳ người thân nào khác 
sống trong hộ gia đình không được sử dụng để 
xét tính đủ điều kiện Kin-GAP của trẻ.

Các khoản trợ cấp Kin-GAP thường chấm dứt 
khi trẻ tròn 18 tuổi nhưng có thể tiếp tục cho 
đến khi 19 tuổi nếu trẻ đang hoàn thành bậc 
trung học hoặc cho đến khi 21 tuổi nếu các 
khoản trợ cấp Kin-GAP bắt đầu sau khi trẻ 16 
tuổi hoặc nếu trẻ bị khuyết tật.

Nếu tòa án giữ nguyên vụ án vị thành niên 
sau khi chỉ định người giám hộ là người thân, 
người giám hộ có thể nhận được các khoản 
trợ cấp dành cho Người Chăm Sóc Là Người 
Thân Được Chấp Nhận hoặc các khoản trợ 
cấp chăm sóc nuôi dưỡng thay vì Kin-GAP.

Trong một số trường hợp rất hiếm hoi, người 
giám hộ là người thân có thể không đủ điều 
kiện nhận các khoản trợ cấp Kin-GAP, chăm 
sóc nuôi dưỡng hoặc ARC, nhưng vẫn có 
thể đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp 
của Chương Trình Cơ Hội Làm Việc và 
Trách Nhiệm với Trẻ Em của California 
(CalWORKs).

https://www.cdss.ca.gov/inforesources/letters-regulations/letters-and-notices/all-county-letters
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Cha Mẹ/Gia Đình Nuôi Dưỡng Người Giám Hộ Chứng Thực 
Di Chúc

Người Giám Hộ Tòa Án Vị Thành 
Niên

Khoản Trợ Cấp bằng Tiền Mặt cho Mỗi Trẻ—Người Chăm Sóc Không Phải Người Thân

Trước khi được phê duyệt là gia đình 
hỗ trợ, cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng 
không có quan hệ người thân có thể 
nhận được khoản trợ cấp dành cho 
Người Chăm Sóc Khẩn Cấp (EC) ở 
mức chăm sóc nuôi dưỡng cơ bản là 
$1,129 mỗi tháng, bắt đầu từ ngày trẻ 
được giao cho người chăm sóc không 
phải người thân.

Sau khi được chấp thuận, cha mẹ/gia 
đình nuôi dưỡng sẽ nhận được các 
khoản trợ cấp chăm sóc nuôi dưỡng. 
Các gia đình chăm sóc không phải 
người thân được nhận khoản Trợ Cấp 
cho các Gia Đình Có Trẻ Em Phụ 
Thuộc—Chăm Sóc Nuôi Dưỡng 
(AFDC-FC). Có nhiều chương trình 
trợ cấp AFDC-FC của liên bang và 
tiểu bang khác nhau và các chương 
trình này có các yêu cầu xét điều kiện 
khác nhau. Mức trợ cấp chăm sóc nuôi 
dưỡng cơ bản là $1.129 mỗi tháng.

Sẽ không có khoản trợ cấp bằng tiền 
mặt nào cho đến khi người giám hộ 
được chỉ định và trẻ bắt đầu sống với 
người giám hộ.

Một trẻ đủ điều kiện sống với một 
người giám hộ có chứng thực di chúc 
không phải là người thân có thể nhận 
được các khoản Trợ Cấp cho các 
Gia Đình Có Trẻ Em Phụ Thuộc—
Chăm Sóc Nuôi Dưỡng (AFDC-FC) 
của tiểu bang tương đương với mức 
chăm sóc nuôi dưỡng cơ bản là $1.129 
mỗi tháng sau khi tòa án thiết lập 
quyền giám hộ tạm thời.

Các khoản trợ cấp thường chấm dứt 
khi trẻ đủ 18 tuổi nhưng có thể tiếp 
tục đến 19 tuổi nếu trẻ đang hoàn 
thành bậc trung học hoặc đến 21 tuổi 
nếu trẻ bị khuyết tật.

Khoản Trợ Cấp cho các Gia Đình Có Trẻ 
Em Phụ Thuộc—Chăm Sóc Nuôi Dưỡng 
(AFDC-FC) của Tiểu Bang được áp dụng 
cho các trẻ sống cùng với người giám hộ 
không phải người thân. Số tiền này có thể 
thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sinh sống, 
vì vậy trước khi quý vị chuyển đi, hãy hỏi 
xem liệu số tiền có thay đổi hay không. 
Mức trợ cấp chăm sóc nuôi dưỡng cơ bản là 
$1.129 mỗi tháng.

Một trẻ tiếp tục sống với người giám hộ 
không phải người thân sau khi đủ 18 tuổi có 
thể tiếp tục nhận các khoản trợ cấp AFDC-
FC cho đến khi trẻ đủ 21 tuổi nếu đáp ứng 
các tiêu chí tham gia nhất định liên quan đến 
công việc, trường học hoặc các hoạt động 
được thiết kế để loại bỏ các rào cản đối với 
việc làm.

Bảo Hiểm Y Tế
Trẻ em đủ điều kiện nhận các khoản 
trợ cấp bằng tiền mặt được mô tả ở 
trên cũng đủ điều kiện nhận các dịch 
vụ Medi-Cal toàn diện. Trẻ đủ điều 
kiện nhận Medi-Cal dành cho Thanh 
Thiếu Niên Từng được Nuôi Dưỡng 
cho đến năm 26 tuổi.

Trẻ đủ điều kiện nhận các khoản trợ 
cấp CalWORKs (người giám hộ là 
người thân) hoặc AFDC-FC (người 
giám hộ không phải người thân) sẽ 
đủ điều kiện nhận Medi-Cal. Sau khi 
tròn 18 tuổi, một thanh niên không đủ 
điều kiện nhận Medi-Cal dành cho 
Thanh Thiếu Niên Từng được Nuôi 
Dưỡng nhưng có thể đủ điều kiện 
nhận Medi-Cal dựa trên thu nhập.

Trẻ em đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp 
Kin-GAP, ARC hoặc CalWORKs cũng nhận 
được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn 
diện của Medi-Cal.

Chương Trình Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Mở Rộng và Các Hỗ Trợ Khác Dành Cho Độ Tuổi Chuyển Tiếp
Quyền lợi Chăm Sóc Nuôi Dưỡng 
Mở Rộng dành cho thanh thiếu niên 
sống trong cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng 
khi các em tròn 18 tuổi. Những người 
phụ thuộc không phải là trẻ vị thành 
niên này có thể nhận được các khoản 
trợ cấp EFC và quản lý trường hợp 
liên tục cho đến khi đủ 21 tuổi; các 
em cũng có thể đủ điều kiện được bố 
trí nhà ở dành cho người trong độ tuổi 
chuyển tiếp và nơi ở độc lập.

Một thanh niên tròn 18 tuổi đang 
được giám hộ theo chứng thực di chúc 
không đủ điều kiện tham gia Chương 
Trình Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Mở 
Rộng, Sống Độc Lập hoặc Voucher 
Giáo Dục và Đào Tạo Chafee.

Quyền lợi Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Mở 
Rộng không áp dụng cho thanh thiếu niên 
đang được tòa án vị thành niên giám hộ khi 
thanh niên tròn 18 tuổi. Nhưng nếu người 
giám hộ cũ qua đời hoặc không còn hỗ trợ 
liên tục cho thanh thiếu niên thì thanh thiếu 
niên đó có thể yêu cầu tòa án vị thành niên 
mở lại vụ án trẻ vị thành niên sống phụ 
thuộc. Nếu tòa án chấp nhận, thanh thiếu 
niên đó có thể đủ điều kiện nhận các khoản 
trợ cấp EFC nếu đáp ứng các yêu cầu.
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Cha Mẹ/Gia Đình Nuôi Dưỡng Người Giám Hộ Chứng Thực 
Di Chúc

Người Giám Hộ Tòa Án Vị Thành 
Niên

Chương Trình Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Mở Rộng và Các Hỗ Trợ Khác Dành Cho Độ Tuổi Chuyển Tiếp

Số tiền trợ cấp khác nhau tùy theo 
loại hình nuôi dưỡng. Các khoản 
này dao động từ mức cơ bản chăm 
sóc nuôi dưỡng là $1.129 mỗi tháng 
đến $5.720 mỗi tháng cho một cha/
mẹ đang nuôi dạy con cái sống trong 
nhà ở chuyển tiếp ở một quận có chi 
phí cao.

Khoản tài trợ của Chương Trình 
Sống Độc Lập dành cho thanh thiếu 
niên hiện đang là con nuôi và trước 
đây là con nuôi cho đến 21 tuổi nếu 
các em được chăm sóc nuôi dưỡng 
vào hoặc sau năm 16 tuổi. Khoản trợ 
cấp này có thể giúp thanh thiếu niên 
học cách quản lý gia đình và tiền 
bạc, đồng thời hỗ trợ các em trong 
các hoạt động giáo dục, nhà ở và 
việc làm.

Voucher Giáo Dục và Đào Tạo 
Chafee dành cho hoạt động đào tạo 
sau trung học dành cho thanh thiếu 
niên được chăm sóc nuôi dưỡng vào 
hoặc sau 16 tuổi. Voucher này có giá 
trị lên tới $5.000 mỗi năm.

Tuy nhiên, một thanh thiếu niên đang 
sống với người giám hộ cũ và đang 
nhận các khoản trợ cấp CalWORKs 
(dành cho người thân) hoặc AFDC-FC 
(không phải người thân) có thể tiếp 
tục nhận các khoản trợ cấp này cho 
đến khi 19 tuổi nếu thanh thiếu niên 
đó đang hoàn thành bậc trung học 
hoặc một chương trình giáo dục đủ 
điều kiện khác hoặc cho đến khi 21 
tuổi nếu thanh niên đó bị khuyết tật.

Khoản trợ cấp của Chương Trình Sống 
Độc Lập dành cho thanh niên hiện tại và 
trước đây là con nuôi đến 21 tuổi nếu các em 
được chăm sóc nuôi dưỡng vào hoặc sau 16 
tuổi, được giám hộ theo Kin-GAP sau 16 tuổi 
hoặc được giám hộ hợp pháp bởi người không 
phải người thân thông qua tòa án vị thành 
niên sau 8 tuổi. Khoản trợ cấp này có thể giúp 
thanh thiếu niên học cách quản lý gia đình và 
tiền bạc, đồng thời hỗ trợ các em trong các 
hoạt động giáo dục, nhà ở và việc làm.

Voucher Giáo dục và Đào tạo Chafee có thể 
được cung cấp. Xem cột cha mẹ/gia đình nuôi 
dưỡng để biết thông tin chi tiết.

Trợ Cấp Chăm Sóc Trẻ Em

Chương trình Cầu nối Chăm sóc 
Trẻ em Khẩn cấp cung cấp phiếu 
chăm sóc trẻ em và hỗ trợ cho những 
người chăm sóc trẻ em đang được 
chăm sóc nuôi dưỡng và nuôi dưỡng 
thanh thiếu niên có con riêng. Việc 
xét điều kiện phụ thuộc vào nguồn 
tài trợ sẵn có và chính sách của quận.

Mức trợ cấp chăm sóc trẻ em dựa trên 
thu nhập có thể áp dụng cho trẻ em 
đang được giám hộ theo chứng thực 
di chúc.

Các quyền lợi của chương trình Cầu nối 
Chăm sóc Trẻ em Khẩn cấp không áp dụng 
sau khi quyền giám hộ được thiết lập nhưng 
có thể có dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ em dựa 
trên thu nhập.

California cung cấp nhiều chương trình chăm sóc trẻ em được tài trợ công cho các gia đình đủ điều kiện. Thông tin về Quyền 
giám hộ Chứng thực của Người giám hộ (mẫu GC-205-INFO) và Thông Tin về Quyền Giám Hộ của Tòa Án Vị Thành Niên 
(mẫu JV-350-INFO) cung cấp thêm thông tin về các chương trình này. Các cơ quan giới thiệu và nguồn lực chăm sóc trẻ em 
tại địa phương giúp các gia đình tìm dịch vụ chăm sóc trẻ em và xác định xem họ có đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc trẻ 
em do chính phủ tài trợ hay không. Cha mẹ và người giám hộ có thể tìm một cơ quan giới thiệu và nguồn lực địa phương tại 
đây: https://rrnetwork.org/family-services/find-child-care.

https://rrnetwork.org/family-services/find-child-care
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Cha Mẹ/Gia Đình Nuôi Dưỡng Người Giám Hộ Chứng Thực 
Di Chúc

Người Giám Hộ Tòa Án 
Vị Thành Niên

Khoản Trợ Cấp Bổ Sung Cho Nhu Cầu Đặc Biệt

Các khoản trợ cấp bổ sung cho nhu cầu đặc biệt có thể 
được áp dụng. Các khoản trợ cấp này là khoản trợ cấp 
bên cạnh mức cơ bản và có thể bao gồm:

Mức độ Chăm sóc dựa trên sự chăm sóc về thể chất, 
hành vi, tình cảm, giáo dục, sức khỏe và lâu dài dành 
cho trẻ. Các khoản trợ cấp dao động từ $1.129 đến 
$1.510 mỗi tháng.

Dịch vụ Chăm sóc Nuôi dưỡng Chuyên sâu dành 
cho trẻ em có nhu cầu chuyên sâu về y tế, hành vi, 
phát triển hoặc cảm xúc. Khoản trợ cấp này là $2.946 
mỗi tháng.

Khoản Trợ Cấp Chăm sóc Đặc biệt dành cho trẻ em 
có nhu cầu đặc biệt về y tế, hành vi, phát triển hoặc 
cảm xúc. Số tiền của các khoản trợ cấp này được quy 
định bởi quận. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham 
khảo www.cdss.ca.gov/inforesources/foster-care/
specialized-care hoặc trao đổi với nhân viên xã hội.

Mức Trợ Cấp Kép dành cho trẻ em được chăm sóc 
nuôi dưỡng cũng đủ điều kiện nhận các dịch vụ của 
trung tâm khu vực. Các mức trợ cáp này là $1.323 
mỗi tháng cho trẻ từ 3 tuổi trở xuống và $2.955 mỗi 
tháng cho trẻ trên 3 tuổi.

Các khoản Phụ cấp Trẻ sơ sinh và Toàn Thể Gia 
Đình Nuôi Dưỡng được áp dụng để hỗ trợ thanh thiếu 
niên sống trong cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng với những 
đứa con không phụ thuộc. Mức trợ cấp này là $ 900 
mỗi tháng.

Khoản Trợ Cấp Dành Cho Cha Mẹ Tương Lai 
được áp dụng để hỗ trợ thanh thiếu niên được chăm 
sóc nuôi dưỡng trong ba tháng cuối của thai kỳ. 
Khoản trợ cấp này là $2.700.

Trợ Cấp Quần Áo áp dụng cho trẻ em được nuôi 
dưỡng ở một số quận. Số tiền trợ cấp khác nhau tùy 
theo quận.

Chi Trả Chi Phí Đi Lại Tới Trường dành cho những 
người chăm sóc đưa trẻ đến ngôi trường ban đầu của 
trẻ (trường mà trẻ đã theo học trước khi được đưa vào 
nhà của gia đình hỗ trợ). Mức trợ cấp này do tiểu bang 
đặt ra dựa trên hai lượt đi mỗi ngày giữa nhà nuôi 
dưỡng/gia đình hỗ trợ và trường học.

Không có khoản trợ cấp bổ sung 
cho nhu cầu đặc biệt dành cho trẻ 
sống với người giám hộ chứng thực 
là người thân.

Một trẻ sống với người giám hộ có 
chứng thực di chúc không phải là 
người thân và đang nhận các khoản 
trợ cấp AFDC-FC của tiểu bang, 
nếu đủ điều kiện, cũng có thể nhận 
được khoản trợ cấp chăm sóc đặc 
biệt, khoản trợ cấp quần áo hoặc 
phần dành cho cha mẹ trong tuổi vị 
thành niên dành cho Toàn Thể Gia 
Đình Nuôi Dưỡng.

Xem cột cha mẹ/gia đình nuôi 
dưỡng để biết chi tiết về các khoản 
trợ cấp này.

Các khoản trợ cấp bổ sung cho 
nhu cầu đặc biệt có thể được 
áp dụng. Bao gồm các:

y	Mức Độ Chăm Sóc
y	Dịch Vụ Chăm Sóc 

Nuôi Dưỡng Chuyên 
Sâu

y	Khoản Trợ Cấp Chăm 
sóc Đặc biệt

y	Mức Trợ Cấp Kép
y	Các khoản Phụ cấp Trẻ 

sơ sinh và Toàn Thể 
Gia Đình Nuôi Dưỡng

y	Trợ Cấp Quần Áo

Xem cột cha mẹ/gia đình nuôi 
dưỡng để biết chi tiết về các 
khoản trợ cấp này.

https://www.cdss.ca.gov/inforesources/foster-care/specialized-care
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/foster-care/specialized-care
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3. Người Giám Hộ Được Chỉ Định Như Thế Nào và Các Hoạt Động Sau Đó

GIAI ĐOẠN Người Giám Hộ Chứng Thực Di Chúc Người Giám Hộ Tòa Án Vị Thành Niên
Người nộp đơn Một người muốn được chỉ định làm người giám hộ 

của một trẻ phải nộp đơn yêu cầu lên tòa án chứng 
thực di chúc. Cha mẹ của trẻ hoặc trẻ, nếu đủ ít nhất 
12 tuổi, cũng có thể nộp đơn yêu cầu. (Tham khảo 
Thông tin về Quyền Giám hộ Chứng thực của Người 
Giám hộ (mẫu GC-205-INFO).)

Để bắt đầu một vụ kiện tại tòa án vị thành niên, 
nhân viên xã hội của quận hoặc luật sư công tố phải 
nộp đơn yêu cầu lên tòa án vị thành niên.

Điều Tra Trước khi tòa quyết định chỉ định người giám hộ, 
thông thường cần tiến hành điều tra. Nếu người 
giám hộ được đề xuất là người thân, điều tra viên 
của tòa án sẽ tiến hành điều tra. Nếu người giám hộ 
được đề xuất không phải là người thân, nhân viên 
xã hội của quận sẽ tiến hành điều tra. Điều tra viên 
chuẩn bị một báo cáo, đưa ra khuyến nghị liệu có 
nên chấp nhận đơn yêu cầu hay không và nộp báo 
cáo cho tòa án, báo cáo này sẽ được cung cấp cho 
tất cả những người được phục vụ trong quá trình tố 
tụng và luật sư.

Cha mẹ và người giám hộ được đề xuất chịu trách 
nhiệm trợ cấp chi phí điều tra, trừ khi việc trợ cấp 
gặp khó khăn.

Nhân viên xã hội hoặc viên chức quản chế tiến hành 
một cuộc điều tra để xác định, ngoài những vấn đề 
khác, có nên tạm giữ trẻ ra khỏi nhà của cha mẹ hay 
không và liệu có nên đề nghị tòa án đưa trẻ ra khỏi 
nhà của cha mẹ hay không. Một người muốn làm 
người giám hộ cho một trẻ tại tòa án vị thành niên 
nên liên hệ sớm với nhân viên xã hội hoặc nhân 
viên quản chế của trẻ trong vụ án để hỏi xem trẻ có 
thể sống với họ hay không.

Chỉ Định Luật 
Sư

Tòa án chứng thực di chúc có thẩm quyền chỉ định 
luật sư đại diện cho trẻ. Tòa án cũng có thể chỉ định 
một luật sư cho người giám hộ Da Đỏ hoặc cha mẹ 
ruột của một trẻ Da Đỏ nhưng không có thẩm quyền 
chỉ định luật sư cho cha mẹ.

Trong trường hợp phụ thuộc, tòa án vị thành niên 
phải chỉ định luật sư cho trẻ trừ khi thấy rằng trẻ sẽ 
không được lợi từ việc chỉ định này. Và trong hầu 
hết mọi trường hợp, tòa án chỉ định luật sư cho cha 
hoặc mẹ không đủ khả năng thuê luật sư.

Trong một vụ án vị thành niên, tòa án phải chỉ định 
luật sư cho trẻ nếu trẻ tham dự phiên tòa mà không 
có luật sư. Tòa án cũng có thể chỉ định luật sư riêng 
cho cha hoặc mẹ trong những trường hợp cụ thể.

Phiên Xử Tòa án tổ chức phiên tòa để quyết định có chỉ định 
người giám hộ hay không. Cha mẹ hoặc người quan 
tâm khác có thể đến phiên tòa và phản đối, bằng lời 
nói hoặc bằng văn bản, việc chỉ định người giám hộ 
cho trẻ hoặc việc chỉ định người được đề xuất làm 
người giám hộ trong đơn thỉnh cầu. Tòa án sẽ quyết 
định xem việc chỉ định người giám hộ có cần thiết 
và vì lợi ích tốt nhất của trẻ hay không.

Tòa án tổ chức một buổi phiên tòa để quyết định 
xem đơn thỉnh cầu có đúng sự thật hay không và 
có nên ra lệnh đưa trẻ ra khỏi nhà của cha mẹ hay 
không. Nếu quyết định trẻ không thể sống an toàn 
ở nhà, tòa án sẽ không chỉ định người giám hộ ngay 
lập tức trừ khi cha mẹ và trẻ đồng ý. Thay vào đó, 
tòa sẽ ban hành lệnh giao trẻ cho cha mẹ/gia đình 
nuôi dưỡng trước và ra lệnh cho nhân viên xã hội 
hoặc viên chức quản chế cung cấp các dịch vụ đoàn 
tụ (xem bên dưới).

Dịch Vụ Đoàn 
Tụ

Tòa án chứng thực di chúc không thể yêu cầu các 
dịch vụ đoàn tụ gia đình nhưng có thể yêu cầu các 
dịch vụ hỗ trợ cho người giám hộ và trẻ, nếu cần.

Tòa án vị thành niên có thể yêu cầu các dịch vụ giúp 
cha mẹ và trẻ đoàn tụ (sống với nhau an toàn) trước 
khi chọn một kế hoạch lâu dài (ví dụ: quyền giám 
hộ) nhưng không phải sau đó.
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GIAI ĐOẠN Người Giám Hộ Chứng Thực Di Chúc Người Giám Hộ Tòa Án Vị Thành Niên
Quyết Định Chỉ 
Định Người 
Giám Hộ

Nếu tòa án chứng thực di chúc thấy rằng việc chỉ 
định người giám hộ là cần thiết và vì lợi ích tốt nhất 
của trẻ, tòa án có thể chỉ định người giám hộ.

Tòa án vị thành niên có thể chỉ định người giám hộ 
vào những thời điểm khác nhau trong vụ án, sau khi 
đưa ra những phát hiện cần thiết. Trong một vụ án 
trẻ sống phụ thuộc, nếu tòa án thấy rằng đơn yêu 
cầu là đúng, tòa án có thể chỉ định người giám hộ 
cho trẻ tại phiên tòa, nếu cha mẹ và trẻ đồng ý và 
tòa án thấy rằng việc chỉ định người giám hộ là vì 
lợi ích tốt nhất của trẻ. Trong một vụ án vị thành 
niên, tòa án có thể chỉ định người giám hộ cho trẻ 
bất cứ lúc nào sau phiên tòa phân xử nếu viên chức 
quản chế đề nghị hoặc luật sư của trẻ yêu cầu. Trong 
một vụ án tư pháp về người phụ thuộc hoặc vị thành 
niên, nếu tòa án đã ra lệnh giao trẻ bên ngoài gia 
đình và từ chối hoặc chấm dứt các dịch vụ đoàn tụ, 
tòa án có thể chỉ định một người giám hộ làm kế 
hoạch lâu dài cho trẻ tại một phiên tòa riêng. Tòa án 
quyết định ai sẽ được chỉ định làm người giám hộ. 
Người chăm sóc trẻ hầu như luôn được chỉ định.

Thủ tục chỉ định người giám hộ nhìn chung giống 
nhau trong vụ án tư pháp về người phụ thuộc hoặc 
vị thành niên nhưng cũng có một số khác biệt. Để 
biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Thông Tin 
về Quyền Giám Hộ của Tòa Án Vị Thành Niên (mẫu 
JV-350-INFO), và kiểm tra với nhân viên xã hội 
hoặc nhân viên quản chế.

Sự Giám Sát 
của Tòa Án

Sau khi người giám hộ được chỉ định, sẽ không có 
phiên tòa xét xử thông thường, mặc dù tòa án chứng 
thực di chúc có thẩm quyền điều chỉnh và kiểm soát 
hành động của người giám hộ. Tòa án có thể ra lệnh 
cho người giám hộ cho phép cha mẹ hoặc người 
khác đến thăm trẻ.

Tòa án có thể yêu cầu người giám hộ nộp báo cáo 
tình trạng hàng năm cho tòa án và tùy thuộc vào 
quận, tòa án có thể tổ chức một phiên tòa. (Tham 
khảo Thông tin về Quyền Giám hộ Chứng thực của 
Người Giám hộ (mẫu GC-205-INFO).)

Khi nhận được yêu cầu, tòa án có thể yêu cầu người 
giám hộ thực hiện hành động. Tòa án cũng có thể 
ra lệnh cho người giám hộ có mặt và giải thích các 
hành động mà họ đã thực hiện; tòa án có thể chấp 
thuận hoặc hủy bỏ những hành động đó.

Tòa án vị thành niên giữ quyền tài phán đối với 
quyền giám hộ. Khi tòa án chỉ định người giám hộ, 
tòa án cũng phải ban hành lệnh thăm viếng của cha 
mẹ, trừ khi tòa án thấy rằng việc thăm nom sẽ gây 
bất lợi cho trẻ.

Trong nhiều trường hợp sau khi quyền giám hộ 
được cấp, đặc biệt nếu người giám hộ có quan hệ họ 
hàng với trẻ, tòa án sẽ chấm dứt quyền tài phán của 
người phụ thuộc hoặc quyền xét xử tư pháp vị thành 
niên và sẽ không tổ chức bất kỳ phiên tòa định kỳ 
nào nữa. Trong các trường hợp khác, tòa án sẽ cấp 
quyền giám hộ, duy trì quyền tài phán đối với người 
phụ thuộc hoặc quyền xét xử tư pháp vị thành niên 
và tiếp tục tổ chức các phiên tòa đánh giá thường 
xuyên. Sau khi chấm dứt thẩm quyền xét xử vị 
thành niên, tòa án vị thành niên giữ quyền tài phán 
đối với quyền giám hộ và có thể ra lệnh cho người 
giám hộ.

Mọi yêu cầu thay đổi lệnh tòa, bao gồm lệnh thăm 
viếnghoặc chấm dứt quyền giám hộ phải được nộp 
cho tòa án vị thành niên bằng cách sử dụng Yêu Cầu 
Thay Đổi Lệnh Tòa (mẫu JV-180).
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GIAI ĐOẠN Người Giám Hộ Chứng Thực Di Chúc Người Giám Hộ Tòa Án Vị Thành Niên
Vai trò của 
Nhân viên xã 
hội hoặc Cán bộ 
quản chế

Nhân viên xã hội của quận chịu trách nhiệm sàng lọc bất 
kỳ người giám hộ được đề xuất nào và tiến hành điều 
tra về quyền giám hộ nếu người giám hộ được đề xuất 
không có quan hệ người thân với trẻ.
Nếu tòa án chứng thực di chúc cho rằng một trẻ là đối 
tượng của đơn yêu cầu giám hộ có thể bị ngược đãi hoặc 
bỏ bê, họ có thể yêu cầu nhân viên xã hội điều tra và nộp 
đơn yêu cầu phụ thuộc vào tòa án vị thành niên trước khi 
quyết định có chỉ định người giám hộ hay không. Nếu 
nhân viên xã hội nộp đơn yêu cầu phụ thuộc, thì tòa án 
vị thành niên sẽ có thẩm quyền về quyền giám hộ và sắp 
xếp người chăm sóc/nuôi dưỡng trẻ. Phiên tòa chứng 
thực di chúc sẽ được hoãn lại cho đến khi phiên tòa vị 
thành niên kết thúc.
Sau khi chỉ định người giám hộ chứng thực di chúc, 
không có nhân viên xã hội nào tham gia trừ khi trẻ hoặc 
người giám hộ nhận được hỗ trợ hoặc dịch vụ tài chính 
công.

Nếu vụ án tư pháp dành cho người phụ thuộc hoặc 
vị thành niên vẫn tiếp tục mở sau khi quyền giám 
hộ được cấp, nhân viên xã hội hoặc viên chức 
quản chế sẽ hỗ trợ người giám hộ và trẻ và chuẩn 
bị báo cáo cho các phiên tòa xét xử vị thành niên 
theo lịch trình.
Nếu vụ án vị thành niên phụ thuộc hoặc tư pháp vị 
thành niên bị đóng lại sau khi quyền giám hộ được 
cấp, tòa án vị thành niên sẽ tiếp tục giám sát quyền 
giám hộ. Việc tiếp tục tham gia của nhân viên xã 
hội hoặc nhân viên quản chế sẽ phụ thuộc vào bất 
kỳ dịch vụ và hỗ trợ tài chính nào mà trẻ tiếp tục 
nhận được.

Chấm Dứt 
Quyền Giám Hộ

Quyền giám hộ tự động chấm dứt khi trẻ đủ 18 tuổi hoặc 
nếu trước khi đủ 18 tuổi, trẻ tử vong, không còn phụ 
thuộc theo lệnh của tòa án, kết hôn, tham gia nghĩa vụ 
quân sự hoặc được nhận làm con nuôi.
Nếu người giám hộ, cha mẹ, trẻ, người giám hộ da đỏ 
hoặc bộ lạc của trẻ cho thấy rằng điều đó mang lại lợi 
ích tốt nhất cho trẻ, thì tòa án có thể chấm dứt quyền 
giám hộ trước khi trẻ đủ 18 tuổi. Trẻ sống với người 
giám hộ càng lâu thì càng khó chứng minh rằng việc 
chấm dứt quyền giám hộ là vì lợi ích tốt nhất của trẻ.
Nếu trẻ đồng ý, tòa án có thể gia hạn quyền giám hộ cho 
đến sinh nhật thứ 21 của trẻ để trẻ hoàn thành đơn đăng 
ký liên bang về tình trạng Vị Thành Niên Nhập Cư Đặc 
Biệt.

Quyền giám hộ tự động chấm dứt khi trẻ đủ 18 
tuổi hoặc nếu trước khi tới 18 tuổi, trẻ tử vong, 
không còn phụ thuộc theo lệnh của tòa án, kết hôn, 
tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc được nhận làm 
con nuôi.
Tòa án có thể chấm dứt quyền giám hộ nếu thấy 
rằng một kế hoạch lâu dài khác, chẳng hạn như 
nhận con nuôi là vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Nhân 
viên xã hội hoặc viên chức quản chế, người giám 
hộ, cha mẹ, trẻ, người giám hộ Da Đỏ hoặc bộ lạc 
của trẻ có thể nộp đơn yêu cầu tòa án vị thành niên 
chấm dứt quyền giám hộ.

Chấm Dứt 
Quyền Của Cha 
Mẹ

Việc chỉ định người giám hộ chứng thực di chúc đình 
chỉ các quyền của cha mẹ, nhưng không chấm dứt các 
quyền này.
Tuy nhiên, theo Bộ luật Chứng thực Di chúc, nếu một 
trẻ đã sống với người giám hộ ít nhất hai năm, thì người 
giám hộ có thể nộp đơn yêu cầu chấm dứt quyền của 
cha mẹ để người giám hộ có thể nhận nuôi trẻ. Cha mẹ 
có quyền được chỉ định luật sư trong trường hợp này. 
Trong một số trường hợp, được quy định trong Bộ luật 
Gia đình, người giám hộ có thể yêu cầu nhận trẻ làm con 
nuôi sau ít nhất sáu tháng trôi qua hoặc có thể phải đợi 
đến ba năm.
Nếu trẻ là trẻ em Da đỏ, Đạo luật phúc lợi trẻ em Da đỏ 
yêu cầu các thủ tục khác nhau.

Việc chỉ định một người giám hộ của tòa án vị 
thành niên đình chỉ các quyền của cha mẹ, nhưng 
không chấm dứt các quyền này. Nhân viên xã hội 
hoặc viên chức quản chế, người giám hộ hoặc trẻ 
có thể nộp đơn yêu cầu tòa án vị thành niên chấm 
dứt quyền cha mẹ và thay đổi kế hoạch nhận con 
nuôi lâu dài. Tòa án sẽ tổ chức một phiên tòa để 
quyết định có chấp nhận yêu cầu hay không. Mỗi 
cha mẹ đều có quyền nhận thông báo về phiên tòa, 
tham gia và có luật sư được chỉ định cho mình.
Nếu trẻ là trẻ em Da đỏ, Đạo luật phúc lợi trẻ em 
Da đỏ yêu cầu các thủ tục khác nhau.

New January 1, 2023

In mẫu này Lưu mẫu này


	GC-207-INFO/JV-352-INFO V
	So sánh Người Giám Hộ với Người Chăm Sóc Không Phải Cha Mẹ khác
	Biểu đồ có trong mẫu đơn này
	Bắt đầu một vụ án tại tòa án chứng thực di chúc hoặc tòa án vị thành niên
	Cha mẹ/gia đình nuôi dưỡng
	Người giám hộ

	Mũi tên trang tiếp theo: 
	In mẫu này 15: 
	Lưu mẫu này 15: 


